( Mẫu số 01 : Dùng cho sinh viên đại học chính quy)
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Họ và tên:..........................................TT
Nội dung đánh giá
Điểm tối đa
SV tự đánh giá
Lớp đánh giá
-1
-2
-3
-4
-5
I
Về ý thức tham gia học tập
20


1
Chấp hành đầy đủ quy định về học tập
3



Vi phạm mỗi lỗi trừ 1 điểm



2
Tham gia các câu lạc bộ học thuật, hoạt động học thuật, NCKH:
2


2.1
Cấp khoa
1


2.2
Cấp trường
2


2.3
Đối với HKI_năm nhất
1


3
Ý thức tham gia kỳ thi, cuộc thi
3


3.1
Không vi phạp quy chế thi
3


3.2
Vi phạm quy chế thi
0


4
Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập
2


4.1
Xếp loại học lực của kỳ sau lớn hơn hoặc bằng kỳ trước
2


4.2
Xếp loại học lực thấp hơn kỳ trước
0


4.3
Đối với HKI_năm nhất
2


5
Kết quả điểm TBCHT (xét theo điểm thi lần 1)
10


5.1
Từ 3.20 điểm trở lên
10


5.2
Từ 2.50 đến 3.19 điểm
8


5.3
Từ 2.00 đến 2.49 điểm
6


5.4
Từ 1.50 đến 1.99 điểm
5


5.5
Từ 1.00 đến 1.49 điểm
4


5.6
Dưới 1.00
0


II
Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong trường
25



1
Chấp hành đầy đủ các quy định trong văn bản chỉ đạo của ngành, cấp trên

5



2
Không uống rượu, hút thuốc, vi phạm pháp luật về giao thông, đánh nhau, gây mất trật tự hoặc liên quan đến Ma túy, TNXH

5


2.1
Vi phạm mỗi lỗi trừ 1 điểm



2.2
Bị xử lý kỷ luật
0


3
Chấp hành tốt quy định về tư cách tác phong sinh viên
5


3.1
Vi phạm mỗi lỗi trừ 1 điểm



3.2
Bị xử lý kỷ luật
0




Lớp:....................................................

Học kỳ............ Năm học: 20... – 20....

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	SV tự đánh giá
	Lớp đánh giá

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5

	4
	Đóng học phí, phí nội trú đúng quy định
	5
	
	

	
	Trễ học phí, phí nội trú không có lý do: 0 điểm
	
	
	

	5
	Chấp hành tốt các quy định đối với sinh viên nội trú và ngoại trú
	5
	
	

	5.1
	Vi phạm mỗi lỗi trừ 2 điểm
	
	
	

	5.2
	Bị xử lý kỷ luật
	0
	
	

	
III
	Về ý thức, kết quả tham gia hoạt động Chính trị, XH, VH, VN, TT, phòng chống tội phạm & TNXH
	
20
	
	

	
1
	Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội viên các tổ chức Hội, được phân loại đánh giá :
	
5
	
	

	1.1
	Xuất sắc
	5
	
	

	1.2
	Khá
	3
	
	

	1.3
	Không xếp loại
	0
	
	

	
2
	Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục ngoại khóa, các buổi hội họp, mít tinh toàn Trường, toàn Khoa
	
5
	
	

	
	Vắng mỗi buổi trừ 2 điểm
	
	
	

	
3
	Là thành viên Đội ANXK-SV; các đội hình thanh niên tình nguyện;
thành viên các câu lạc bộ, các đội nhóm tuyên truyền, thuyết trình viên
	
3
	
	

	
4
	Tham gia hoặc tham dự các hoạt động văn thể; các hoạt động tuyên
truyền phòng chống tội phạm và các TNXH ……. ở cấp Khoa trở lên:
	
3
	
	

	
	Tham gia
	3
	
	

	
	Tham dự
	2
	
	

	5
	Đạt giải trong các hội thao, hội diễn, hội thi ……
	4
	
	

	5.1
	Cấp Khoa
	3
	
	

	5.1.1
	Giải Nhất
	3
	
	

	5.1.2
	Giải Nhì
	2
	
	

	5.1.3
	Giải Ba
	1
	
	

	5.2
	Cấp trường trở lên
	4
	
	

	5.2.1
	Giải Nhất
	4
	
	

	5.2.2
	Giải Nhì
	3
	
	

	5.2.3
	Giải Ba
	2
	
	

	5.2.4
	Giải Khuyến khích
	1
	
	

	IV
	Về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng
	25
	
	

	
1
	Gương mẫu Chấp hành chủ trương, chính sách- pháp luật cùa đảng và nhà nước
	
10
	
	

	
2
	Chấp hành tốt quy chế phối hợp về an ninh, tố giác tội phạm; không gây mất đoàn kết
	
6
	
	



	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	SV tự đánh giá
	Lớp đánh giá

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5

	
3
	Có tinh thần tương thân, đoàn kết giúp đỡ mọi người, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện.
	
7
	
	

	
4
	Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, các phong trào do địa phương phát động
	
1
	
	

	5
	Được các cấp địa phương khen thưởng
	1
	
	

	
V
	Về ý thức, kết quả tham gia công tác lớp, đoàn thể hoặc sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	
10
	
	

	1
	Là cán bộ lớp, Đoàn, Hội
	2
	
	

	
1.1
	Lớp trưởng, Lớp phó; Bí thư, Phó bí thư chi đoàn, UV BTV Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi đoàn, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB
	
2
	
	

	
1.2
	Tổ trưởng, Nhóm trưởng các CLB, Trưởng phòng ở nội trú, Ủy viên chi đoàn, liên chi đoàn
	
1
	
	

	
2
	Cá nhân cán bộ lớp, đoàn, hội, tổ trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vụ được GVCN/CVHT, tập thể lớp hoặc tổ quản lý nội trú công nhận
	
1
	
	

	3
	Hỗ trợ và tham gia các hoạt động chung
	5
	
	

	3.1
	Lớp
	3
	
	

	3.2
	Khoa
	4
	
	

	3.3
	Trường
	5
	
	

	4
	Được nhà trường khen thưởng thành tích học tập và rèn luyện
	2
	
	

	4.1
	Đối với HKI_năm nhất
	2
	
	

	
4.2
	Đối với SV đủ điều kiện đưa vào danh sách xét, cấp học bổng khuyến khích học tập
	
2
	
	

	
	Tổng
	100
	
	



Gia Lai, ngày …… tháng …… năm ……
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